
Khách Sạn Rex
BAN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng đặt phòng ( soap) Cái 3,000 15 0 20 0 0 35 18 26 20 33 25 25 217 651,000

2 Muối tắm Hộp 3,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 420 720 425 0 520 350 534 0 330 40 39 3,378 8,445,000

4 Bộ tăm bông Bộ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Dao cạo râu Hộp 5,800 30 19 25 6 12 16 6 17 25 19 15 15 205 1,189,000

6 Kim chỉ Hộp 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Shopping bag Cái 7,600 540 464 398 433 318 417 403 551 462 468 420 530 5,404 41,070,400

8 Túi giặt ủi cái 9,200 330 330 307 204 168 266 267 311 273 275 273 362 3,366 30,967,200

9 kem bàn chải - Hynos Hộp 6,450 75 53 75 47 39 37 31 47 52 50 58 59 623 4,018,350

10 Chụp tóc Hộp 1,573 28 30 39 16 19 15 8 23 19 21 20 23 261 410,553

11 Lược Hộp 3,096 100 63 80 46 56 55 22 65 68 49 59 68 731 2,263,176

12 Dầu gội Chai 3,179 377 243 298 406 455 442 444 395 413 442 396 439 4,750 15,100,250

13 Dưỡng da Chai 3,180 57 63 52 73 76 99 100 61 99 96 72 74 922 2,931,960

14 Dầu tắm Chai 3,400 342 245 279 359 409 382 417 370 380 419 399 412 4,413 15,004,200

15 Dầu tắm - Olive tree 30ml Chai 9,933 436 464 624 609 490 442 495 449 405 474 544 423 5,855 58,157,715

16 Dầu tắm - Olive tree 60ml Chai 18,018 5 3 10 9 7 3 5 4 7 5 9 5 72 1,297,296

17 Dầu gội - Olive tree 30ml Chai 9,933 473 448 614 640 509 462 542 435 443 454 396 477 5,893 58,535,169

18 Dầu gội - Olive tree 60ml Chai 18,018 4 9 12 12 7 4 7 5 8 6 10 6 90 1,621,620

19 Dầu xả - Olive tree 30ml Chai 9,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 49,665

20 Dầu xả - Olive tree 60ml Chai 18,018 3 5 3 4 3 2 2 2 2 5 0 2 33 594,594

21 Dưỡng Da - Olvie tree 30ml Chai 9,933 179 159 218 180 193 163 172 139 191 157 171 184 2,106 20,918,898

22 Dưỡng Da - Olvie tree 60ml Chai 18,018 0 3 2 3 2 2 3 1 2 5 3 1 27 486,486

23 Dép vải Đôi 23,000 1250 855 1210 1030 690 755 970 1250 1120 920 1090 1270 12,410 285,430,000

8,362 4,664 4,176 4,691 4,077 3,973 3,947 4,446 4,151 4,319 3,938 3,965 4,414 50,761 549,142,532
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Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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